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	UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SNNMT
(DỰ THẢO)
	Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2025


TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số 
cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
[bookmark: _Hlk211332279][bookmark: _Hlk211332497]Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, với một số nội dung chính như sau:
 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: _Hlk210116425]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định 187/2025/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
[bookmark: tvpllink_nohkaxkbfs]Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
2. Cơ sở thực tiễn
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng định mức kinh tế- kỹ thuật trong hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn: công tác lập kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức sản xuất. Các định mức, quy trình được ban hành cơ bản phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện một số nội dung về định mức còn chưa đồng nhất, dẫn đến vướng mắc trong quá trình áp dụng.
Với thực tế trên thì việc UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng là cần thiết, đúng quy định của pháp luật, phù hợp trong việc định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 
Việc xây dựng quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo trình tự, thủ tục thông thường đảm bảo tính hợp pháp, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng sửa đổi và ban hành quyết định, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định 187/2025/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đăng ký xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 5709/TTr- SNNMT ngày 13/11/2025.
Ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2956/STP-XDTHPL ngày 19/11/2025 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh  tại Công văn số 3795/UBND-KT ngày 02/12/2025 UBND tỉnh Cao Bằng về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Trên cơ sở nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng xong: Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Hồ sơ Dự thảo và ban hành Công văn số         /SNNMT-CCTT, ngày    /     /2025 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Hồ sơ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 10 ngày để lấy ý kiến. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Cao Bằng theo quy định.
3. Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị đối với hồ sơ Dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định.
4. Ngày …/…/2025, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số …./BCTĐ-STP về thẩm định đối với hồ sơ Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 
5. Trên cơ sở các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
b) Đối tượng áp dụng
- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
2. Bố Cục của dự thảo văn bản
[bookmark: _Hlk209509324]Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gồm 5 điều.
3. Nội dung chính
3.1. Tên quyết định 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
3.2. Nội dung chính 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình sản xuất cây nghệ hữu cơ (cụ thể tại Phụ lục I kèm theo).
Điều 4. Trường hợp sử dụng phân bón khác không có trong định mức quy định tại Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông Nghiệp
và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
4. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi lượng phân bón tại mục 3, phần III: Kỹ thuật chăm sóc, tại QTSX 01: Quy trình sản xuất cây Bí xanh, như sau:
“Tính cho 01 ha như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón

	
	Phân hữu cơ sinh học (kg)
	Đạm Ure (kg)
	Lân
Supe (kg)
	Kali
(kg)

	Tổng lượng phân bón
	2.000
	260
	545
	200

	Bón lót trước khi trồng
	2.000
	-
	545
	-

	Thúc lần 1: Khi cây có 4 - 6 lá thật
	-
	78
	-
	60

	Thúc lần 2 khi cây từ 6 - 7 lá đến bắt đầu có nụ, ra hoa rộ
	-
	104
	-
	60

	Thúc lần 3: Khi cây có quả rộ
	-
	78
	-
	80


2. Sửa đổi lượng giống tại mục 2, phần II: Kỹ thuật trồng”, QTSX 02: Quy trình sản xuất cây Khoai lang, như sau:
“Lượng giống 1.500 kg/ha”.
3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 06: Quy trình sản xuất cây Dâu tây, như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung mục 4, phần II: Kỹ thuật trồng, như sau:
“ 4. Cách đào hố và phân lót 
Phân bón lót: Bón lót: 50.000kg phân chuồng hoai mục + 1.500kg vôi bột+ 750kg supe lân + 40kg Boric + 15kg MgSO4 + 2.000kg phân hữu cơ vi sinh.
b) Sửa đổi, bổ sung mục 2, phần III: Kỹ thuật chăm sóc, như sau:
“ 2. Bón phân
Lượng phân bón thúc cho 1ha (45.000 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Đạm Ure
	Kali Corua
	Boric
	MgSO4

	Tổng
	220
	200
	40
	25

	Bón thúc 20 ngày sau trồng
	22
	20
	4
	2,5

	Bón thúc định kỳ 1 tháng/1 lần (9 tháng)
	22
	20
	4
	2,5


- Cách bón: 
+ Bón thúc 20 ngày sau trồng: 22 kg Đạm + 20 kg Kali Clorua + 4 kg Boric + 2,5 kg MgSO4 (Acid Boric và MgSO4 phun xịt định kỳ qua lá).
+ Lượng phân còn lại bón định kỳ 1 tháng/lần với liều lượng: 22 kg Đạm + 20 kg Kali Clorua + 4 kg Boric + 2,5 kg MgSO4 (Acid Boric và MgSO4 phun xịt định kỳ qua lá).
Bón phân theo nguyên tắc bón ít nhưng bón nhiều lần trong năm. Lượng phân theo khuyến cáo như trên đối với bón định kỳ có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào sức sinh trưởng, phát triển của cây”.
4. Sửa đổi, bổ sung tại mục 1, phần III: Kỹ thuật chăm sóc, QTSX 07: Quy trình sản xuất cây Thuốc lá, như sau:
“1. Bón phân
[bookmark: _Hlk213855081] Lượng phân bón tính cho 01 ha (20.000 cây/ha):
	[bookmark: _Hlk213855128]Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Đạm
urê
	Lân
supe
	Kali
sun phát

	Tổng lượng phân
	100
	850
	420

	Bón lót trong khi trồng
	40
	850
	140

	Bón thúc lần 1 (sau trồng 12 - 15 ngày)
	30
	-
	140

	Bón thúc lần 2 (sau bón thúc lần 1 từ 30 - 35 ngày)
	30
	-
	140


- Cách bón: 
+ Bón lót: Sau khi lên luống đào hốc bón toàn bộ 850 kg phân supe lân + 40 kg đạm urê + 140 kg kali sunphat, trộn đều với đất.
+ Bón thúc lần 1: Khoảng 12 - 15 ngày sau trồng bón 30 kg đạm urê + 140 kg kali sunphat, kết hợp xới xáo tăng độ tơi xốp, thoáng khí cho đất, kích thích bộ rễ phát triển và vun luống để diệt cỏ dại.
+ Bón thúc lần 2: Khoảng 30 - 35 ngày sau trồng bón 30 kg đạm urê + 140 kg kali sunphat, kết hợp làm cỏ, vun xới…”.
5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 08: Quy trình sản xuất cây Dong riềng, như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung mục 2 và mục 4, phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
“2. Chuẩn bị giống
Lượng giống cho 01 ha: 2.300 kg (tương đương 33.000 – 33.500 mầm củ giống)
4. Mật độ và cách trồng
Hàng cách hàng 0,6m, cây cách cây 0,5 m tương đương mật độ 33.000 – 33.500 cây/01ha”.
b) Sửa đổi lượng phân bón tại mục 1, phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
	Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân hữu
cơ vi sinh
	Lân
	Đạm
Urê
	Kali
Clorua

	Tổng lượng phân
	3.000
	655
	500
	360

	Bón lót trước khi trồng
	3.000
	655
	166
	-

	Thúc lần 1: Sau trồng 1 tháng
	-
	-
	166
	180

	Thúc lần 2: Sau lần 1 khoảng 2 tháng
	-
	-
	168
	180


6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 09: Quy trình sản xuất cây Thạch đen, như sau:
a) Sửa đổi lượng giống tại mục 3, phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
“- Lượng giống: 1.500 kg/ha”
b) Sửa đổi, bổ sung mục 1, phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
“1. Bón phân
- Lượng phân bón tính cho 01 ha như sau:
	Cách bón

	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân hữu
cơ vi sinh
	Lân
Supe
	Đạm
Ure
	Kali
Clorua

	Tổng lượng phân
	3.500
	182
	76
	100

	Bón lót trong khi trồng
	3.500
	182
	-
	-

	Bón thúc lần 1 (sau trồng 30 - 35 ngày)
	-
	-
	50
	35

	Bón thúc lần 2 (sau bón thúc lần 1 từ 30 - 35 ngày)
	-
	-
	26
	65


- Cách bón: 
+ Bón lót toàn bộ toàn bộ phân hữu cơ vi sinh với Lân Supe. (phân hữu cơ vi sinh + Lân supe trộn đều với đất trong quá trình trồng).
+ Bón thúc lần 1 (sau trồng 30 - 35 ngày): Bón 50 kg đạm Ure và  35 kg phân kali Clorua, bón phân khi cây Thạch đen hồi xanh kết hợp với làm cỏ.
+ Bón thúc lần 2 (Sau bón thúc lần 1 khoảng 30 - 35 ngày): Bón 26 kg đạm Ure và  65 kg phân kali Clorua, bón phân kết hợp với làm cỏ, xới đất.
(Bón cách gốc 5 - 10 cm, lấp phân và vun đất xung quanh gốc. Nên bón sau khi trời mưa đất đủ độ ẩm)”.
7. Sửa đổi, bổ sung mục 1, phần III: Kỹ thuật chăm sóc, QTSX 17: Quy trình sản xuất cây Lúa nếp, như sau:
“1. Bón phân (Lượng phân bón): Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha.
	Loại phân bón
	Tổng
lượng
bón 
(kg/ha)
	Bón thúc

	
	
	Bón lót
(kg)
	Lần 1
(kg)
	Lần 2
(kg)

	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học…)
	1.200
	1.200
	-
	-

	Đạm Urê
	217
	87
	108
	22

	Phân Lân supe
	545
	545
	-
	-

	Phân Kali clorua
	150
	-
	75
	75

	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học…)
	1.200
	1.200
	-
	-


[bookmark: _Hlk213855512]* Phương pháp bón:
- Bón lót: Bón lót sâu toàn bộ 1.200 kg phân vi sinh hữu cơ + 545 kg phân lân supe +  87 kg phân đạm urê khi bừa ngả.
- Bón thúc lần 1: Khi lúa bén rễ hồi xanh (vụ Mùa sau cấy 5 - 7 ngày) bón 108 kg đạm urê + 75 kg kali clorua
 - Bón thúc lần 2: khi lúa giai đoạn phân hoá đòng bón 22 kg đạm urê + 75 kg kali clorua
* Lưu ý: Tuỳ theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 02: Quy trình sản xuất cây Mận máu, như sau:
 a) Sửa đổi tên quy trình tại QTSX 02: “Quy trình sản xuất cây Mận máu” thành “Quy trình sản xuất cây Mận”.
 b) Sửa đổi mật độ, khoảng cách trồng tại mục 3, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
“Mật độ 400 cây/ha, cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5 m”
c) Sửa đổi bổ, sung phân bón lót và phương pháp bón tại mục 4, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót cho 1 ha: 1.800 kg phân hữu cơ sinh học + 1.212 kg phân lân supe + 400 kg vôi bột.
Liều lượng bón tính cho 1 cây: 4,5 kg phân hữu cơ sinh học + 3 kg phân lân supe + 1 kg vôi bột.
- Phương pháp bón: Trộn đều phân hữu cơ sinh học, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây”
[bookmark: _Hlk213855958]d) Sửa đổi, bổ sung lượng phân bón tại mục 3, phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg/ha)

	
	Phân hữu cơ sinh học
	Đạm
ure
	Lân
supe
	Kali clorua
	Vôi

	Cây 1 năm
	-
	261
	-
	133
	-
--

	Cây năm thứ 2
	1.800
	261
	1.212
	133
	400

	Cây năm thứ 3
	1.800
	261
	1.212
	133
	400

	Cây năm thứ 4 trở lên (mỗi năm)
	3.000
	435
	727
	333
	


2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 03: Quy trình sản xuất cây Dẻ, như sau:
a) Sửa đổi mật độ và khoảng cách tại mục 3, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau: 
“+ Nhân giống từ hạt : Mật độ trồng 100 cây/ ha. cây cách cây 8 - 10 m, hàng cách hàng 8 - 10 m.
+ Nhân giống bằng phương pháp chiết ghép: Mật độ trồng 500 cây /ha, cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5m”.
b) Sửa đổi lượng phân bón lót tại mục 4, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau: 
“ Liều lượng bón tính cho 1 ha: Phân hữu cơ vi sinh 1.000 kg”.
c) Sửa đổi bổ sung mục 3, Phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
“3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Dẻ cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.
Lượng phân bón thúc cho 1ha (500 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Phân NPK (16:16:8)

	Cây 1 năm tuổi
	1.000
	250

	Cây 2 năm tuổi
	500
	500

	Cây 3 năm tuổi
	500
	500


[bookmark: _Hlk216453002]“Cách bón:
- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
+ Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng):  50% NPK 16:16:8
+ Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% NPK 16:16:8.
 	- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 năm tuổi: Chia 3 lần bón trong năm:
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ  phân hữu cơ vi sinh + 30% NPK 16:16:8
+ Lần 2 (tháng 2 - 4): bón 40% NPK 16:16:8
+ Lần 3 (tháng 6 - 8): bón 30% NPK 16:16:8
- Cách bón:
+ Đối với phân hữu cơ, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, bón phân, lấp đất.
+ Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón”.
3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 04: Quy trình sản xuất cây Mắc ca, như sau:
a) Sửa đổi mật độ trồng tại mục 3, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
“Mật độ trồng thuần bình quân: 01 ha trồng 280 cây” 
b) Sửa đổi phân bón lót tại mục 4, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
“- Phân bón lót: 
Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân NPK (tổng hợp) 0,5 kg  + 0,3 kg vôi”
c) Sửa đổi, bổ sung mục 3, Phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
“3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Mắc ca cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 01 ha (280 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Phân NPK
	Vôi bột

	Cây 1 năm tuổi
	-
	140
	84

	Cây 2 năm tuổi
	560
	56
	28

	Cây 3 năm tuổi
	560
	56
	28


Cách bón:
- Cây 1 năm tuổi:
+ Bón lót: Bón toàn bộ vôi + 46 kg phân NPK 
Bón thúc chia làm 2 lần bón:
Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2 - 3 tháng bón 47 kg phân NPK 
Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3 - 4 tháng bón 47 kg phân NPK 
- Cây 2 năm tuổi trở lên: Chia 3 lần bón trong năm
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân hữu cơ vi sinh + vôi + 18 kg phân NPK  
+ Lần 2 (tháng 2 - 4): Bón 19 kg phân NPK 
+ Lần 3 (tháng 6 - 8): Bón 19 kg phân NPK”.
4. Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại QTSX 05: Quy trình sản xuất cây Cam, Quýt, như sau:
a) Sửa đổi phân bón lót tại mục 4, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
“- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót cho 1 ha: 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 606 kg phân lân supe + 625 kg vôi bột.
Lượng phân bón cho 1 hố như sau: Phân hữu cơ sinh học 4,8 kg + phân lân supe 0,9 - 1 kg + vôi bột 1 kg.”.
b) Sửa đổi mục 2, Phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
[bookmark: _Hlk213856171]“2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Cam, Quýt cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Cụ thể: 
	[bookmark: _Hlk213856247]Cách bón
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ sinh học
	Đạm ure
	Lân supe
	Kali clorua
	Vôi bột

	Cây 1 năm tuổi
	-
	217
	-
	200
	-

	Cây 2 năm tuổi
	3.000
	217
	606
	200
	625

	Cây 3 năm tuổi
	3.000
	261
	606
	250
	-

	Cây từ 4 năm tuổi trở lên
	3.000
	304
	727
	300
	-


* Cách bón:
- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
+ Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua. + Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 - 3 năm tuổi: Chia 4 lần bón trong năm.
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân hữu cơ sinh học + lân + vôi.
+ Lần 2 (tháng 1 - 2): 30% đạm ure + 30% kali cloua. 
+ Lần 3 (tháng 5 - 6): 40% đạm ure + 40% kali cloua. 
+ Lần 4 (tháng 7 - 8): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
- Thời vụ bón cho vườn cam quýt đang có quả từ năm 4 tuổi trở đi:
+ Lần 1 bón sau thu hoạch (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân hữu cơ sinh học + lân.
+ Lần 2 bón đón hoa, thúc cành Xuân (tháng 1 - 2): bón 40% lượng đạm urê + 30% lượng kali.
+ Lần 3 bón thúc quả, chống rụng quả (tháng 5- 6): bón 30% lượng đạm urê + 40% lượng kali.
+ Lần 4 bón thúc cành thu và tăng khối lượng quả (tháng 7 - 8): bón 30% lượng đạm + 30% lượng kali”.
5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 07: Quy trình sản xuất cây Táo, như sau:
a) Sửa đổi mật độ và khoảng cách trồng tại mục 3, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau: 
“Mật độ 600 cây/ ha: hàng cách hàng 4 m, cây cách cây 4 m”.
b) Sửa đổi phân bón lót tại mục 4, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau: 
“- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót: Phân hữu cơ sinh học 3.000 kg + phân Supe lân 485 kg + 500 kg vôi bột.
Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân hữu cơ sinh học 5 kg + phân Supe lân 0,8 kg + 0,8 kg vôi bột”.
c) Sửa đổi mục 2, Phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
“ 2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây táo cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 1 ha (600 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ sinh học
	Đạm Urê
	Supe Lân
	Kali clorua
	Vôi bột

	Cây 1 năm tuổi
	-
	500
	-
	350
	-

	Cây từ 2 năm tuổi trở lên
	3.000
	600
	727
	350
	500


Cách bón: 
- Cây 1 năm tuổi: chia làm 3 lần trong năm:
Lần 1 (sau trồng 2 tháng): Đạm urê 0,3 kg + kali clorua 0,2 kg.
Lần 2: Đạm urê 0,2 kg + kali clorua 0,2 kg.
Lần 3: Bón hết lượng phân hoá học còn lại.
- Năm 2 trở lên: chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: 
+ Lần 1 (sau khi đốn táo): Phân hữu cơ sinh học 5 kg + đạm urê 0,3 kg + supe lân 1,2 kg + kali clorua 0,2 kg.
+ Lần 2 (trước khi cây ra hoa rộ): Đạm urê 0,3 kg + kali clorua 0,2 kg.
+ Lần 3 (sau khi cây đậu quả xong): bón hết lượng phân hoá học còn lại.”
6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QTSX 09: Quy trình sản xuất cây Lê, như sau:
a) Sửa đổi lượng phân bón lót và phương pháp bón tại mục 4, Phần II: Kỹ thuật trồng như sau:
“- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót cho 1 ha: 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 485 kg phân lân supe + 200 kg vôi bột.
Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân hữu cơ sinh học 7,5 kg + phân lâns upe 1,2 kg + vôi bột 0,5 kg.
- Phương pháp bón: Trộn đều phân hữu cơ sinh học, lân supe, vôi với lớp đất mặt cho xuống đáy hố đã đào sẵn. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày để ủ phân, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây”
b) Sửa đổi phân bón tại mục 3, Phần III: Kỹ thuật chăm sóc như sau:
	Cách bón
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu
cơ sinh học
	Đạm
Ure
	Lân
Supe
	Kali
clorua
	Vôi
bột

	Cây 1 năm tuổi
	-
	185
	-
	150
	-

	Cây 2 năm tuổi
	3.000
	185
	485
	150
	200

	Cây 3 năm tuổi
	3.000
	196
	485
	200
	-

	Cây từ 4 năm tuổi trở lên
	3.000
	261
	545
	300
	-


7. Sửa đổi kích thước hố tại mục 4, Phần II: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, QTSX 18: Quy trình sản xuất cây Gấc, như sau:
“- Đào hố: Đào hố trước trồng 5 - 7 ngày. Hố trồng có có chiều dài 60cm; rộng 60 cm; sâu 60 cm. Để riêng lớp đất mặt bên cạnh hố”.
Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình sản xuất cây nghệ hữu cơ (cụ thể tại Phụ lục I kèm theo).
Điều 4. Trường hợp sử dụng phân bón khác không có trong định mức quy định tại Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông Nghiệp
và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN
 1. Kinh phí thực hiện: Việc triển khai thực hiện Quyết định được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Nhân lực thực hiện: Biên chế thực hiện các nhiệm vụ được giao được bố trí theo phân bổ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu công việc, đảm bảo hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. 
3. Thời gian dự kiến trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: Trong tháng 01/2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Gửi kèm Tờ trình gồm:  
(1) Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
(2) Bản so sánh thuyết minh dự thảo Quyết định với quy định pháp luật hiện hành;
(3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với dự thảo (Văn bản số        /SNNMT-CCTT); các văn bản ý kiến tham góp của các Sở, ban ngành cho nội dung dự thảo; 
(4) Báo cáo thẩm định số        /BCTĐ-STP ngày   /   /2025 của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
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